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Tác giả/nhóm tác giả

Lĩnh vực

1

Initial synthesis of some 6-hydro-(1,3,4)-
thiadiazines from 4-(tetra-O-acetyl-b-D-
glucopyranosyl)-thiosemicacbazide and 
substituted 4-bromoacetyl-3-(substituted phenyl) 
sydnones

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số T. 50, 
No. 3E, tr 1240–1246 (2013).

Hoàng Thanh Đức 
Nguyễn Đình Thành
Đồng tác giả

KTCN

2
Nghiên cứu phản ứng của 3-aryl-4-
romoacetylsydnone với thiosemicarbazides có 
chứa hợp phần D-glucose

Tạp chí hoá học số T.51 (6ABC), tr. 196-
200, năm 2013.

Hoàng Thanh Đức 
Nguyễn Đình Thành
Đồng tác giả

KTCN

3

Synthesis of some [2’,3’,4’,6’-(tetra-O-acetyl-β-D-
galactopyranosylamino)-5-[3”-arylsydnone]-6H-
1,3,4-thiadiazines from substituted 3-
acetylsydnones

Tạp chí Hoá học, số T. 51, No. 5, năm 
2013.

Hoàng Thanh Đức 
Nguyễn Đình Thành
Đồng tác giả

KTCN

4
Study on synthesis of some 3-aryl-4-
formylsydnone 4-(tetra-O-acetyl-β-D-
glucopyranosyl) thiosemicar bazones

Tạp chí Hoá học,  số T. 51, năm 2013.  
Hoàng Thanh Đức 
Nguyễn Đình Thành
Đồng tác giả

KTCN

5 Thực trạng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp Tạp chí KH Dạy nghề số 1 tháng 10/2013. Hà Xuân Quang KTCN

6

Nghiên cứu đánh giá của doanh nghiệp đối với kết 
quả đào tạo nghề và đề xuất giải pháp phát triển 
chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của sản 
xuất

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Hà Xuân Quang, 
Vũ Đình Thơm, 
Đỗ Nguyên Hưng, 
Vũ Trung Kiên, 
Junichi Mori

KTXH
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7
Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số 
hợp chất 3-aryl-4-formylsydnone (tetra-O-acetyl-β-
D-galactopyranosyl) thiosemicarbazon

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Hoàng Thanh Đức, Nguyễn 
Đình Thành

KTCN

8
Cơ sở cho phát triển các chương trình hợp tác với 
doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo của các 
trường dạy nghề

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

Hà Xuân Quang KTXH

9
Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm chất tẩy sơn sinh 
học

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Hoàng Thanh Đức, Nguyễn 
Thế Hữu

KTCN

10
Các đánh giá bậc ba và mô phỏng số FFT cho hệ 
số dẫn một số vật liệu nhiều thành phần.

Kỷ yếu của  Hội nghị cơ học vật rắn biến 
dạng, năm 2013. 

Nguyễn Văn Luật KTCN

11
Estimating effective conductivity of unidirectional 
transversely
isotropic composites

Vietnam Journal of Mechanics, Vol.35, 
No3(2013), pp 203-213.

Nguyễn Văn Luật KTCN

12
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ phận chuyển đổi 
năng lượng khí sinh học thành năng lượng nhiệt 
trong hệ thống thiết bị sấy sbog 150

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 18, tr 28 - 
31. 

Phạm Thị Minh Huệ
Đồng tác giả

KTCN

13
Mô hình hóa và mô phỏng quá trình  trao đổi nhiệt- 
ẩm trong thiết bị sấy quả sử dụng năng lượng khí 
sinh  học SBOG-150 

Kỷ yếu Hội nghị Cơ khí  toàn Quốc lần 
thứ 3 năm 2013. 976 - 604 - 67 - 0061 - 6, 
Tr 971 - 978.

Phạm Thị Minh Huệ
Đồng tác giả

KTCN

14
Vấn đề tôt chức quản lý hoạt động chuyên môn 
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 
giảng dạy các môn cơ học hiện nay

Kỷ yếu Hội nghị về giảng dạy các môn cơ 
học - ĐHSPKT TP. HCM, năm 2013

Vũ Quý Đạc  
Nguyễn Tuấn Linh 

KTCN

15
Ảnh hưởng của chế độ cắt đến rung động khi mài 
tròn ngoài

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Trường 
Đại học Công nghiệp Hà Nội, số 17, tr 34 - 
37. 

Nguyễn Tuấn Linh
Nguyễn Văn Thiện

KTCN

16
Khảo sát lực cắt khi mài tròn ngoài một số loại 
thép hợp kim với độ cứng và đường kính chi tiết 
khác nhau

Tuyển tập hội nghị cơ khí toàn quốc lần 3, 
năm 2013, trang 83-86 

Nguyễn Tuấn Linh
Đồng tác giả

KTCN



17
Máy công cụ thông minh tự thích nghi với các 
thay đổi của môi trường sản xuất

Tuyển tập hội nghị cơ khí toàn quốc lần 3, 
năm 2013, trang 470-475

Trần Ngọc Hiền,
Hoàng Tiến Dũng, 
Nguyễn Xuân Chung, 
Bùi Tiến Sơn, 
Phạm Thị Thiều Thoa

KTCN

18
Nghiên cứu ảnh hưởng của lực cắt đến độ chính 
xác gia công trên máy CNC 3 trục

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Bùi Thanh Lâm, 
Trần Quý Cao

KTCN

19
Nghiên cứu đề xuất phương pháp làm mát xỉ từ lò 
hơi đốt than công nghệ CFB trong các nhà máy 
nhiệt điện theo hướng tái sử dụng nhiệt thải

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Nguyễn Tiến Sỹ KTCN

20
Thiết kế chế tạo cơ cấu cấp hạt mài kiểu băng tải 
sử dụng trong gia công tia nước áp suất cao trộn 
hạt mài

Tuyển tập hội nghị cơ khí toàn quốc lần 3, 
năm 2013, trang 382-386

Lê Xuân Hưng, 
Vũ Hồng Khiêm, 
Vũ Ngọc Pi, 
Trần Quốc Hùng

KTCN

21
Phương pháp đo Topography bề mặt của đá mài 
bằng cảm biến laser

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Văn Thiện KTCN

22
Đặc tính của màng cứng gốc Crôm chế tạo bằng 
phương pháp lắng đọng từ pha hơi trên cơ sơ quá 
trình vật lý

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Trần Văn Đua, 
Nguyễn Quang Định, 
Phạm Đức Cường

KTCN

23
Phương pháp tính toán động dao động xoắn trong 
hệ thống truyền lực ô tô

 Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí lần thứ III tháng 5/ 
2013. ISSN: 978 -604 - 67 -0061 -6

Lê Văn Anh
Nguyễn Huy Trưởng

KTCN

24
Nghiên cứu thiết kế chế tạo cụm sát xi xe tải dưới 
1 tấn bằng phương pháp cán nguội

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí lần thứ III năm 2913. 
ISSN: 978 -604 - 67 -0061 -6

Lê Hồng Quân
Nguyễn Thanh Quang và 
đồng tác giả

KTCN



25 Tính toán lượng mòn bánh răng hộp số ô tô
Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí lần thứ III, năm 2013. 
ISSN: 978 -604 - 67 -0061 -6

Lê Văn Anh KTCN

26
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo phôi bánh răng vi 
sai trong cụm cầu sau xe tải nhẹ LF3070G1

Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí lần thứ III, năm 2013. 
ISSN: 978 -604 - 67 -0061 -6

Lê Hồng Quân
Nguyễn Thanh Quang và 
đồng tác giả

KTCN

27
A study on the effects of biodiesel blends based 
cat - fish fat on characteristics of a single cylinder 
diesel engine - AVL 5402

Tạp chí Khoa học Công nghệ GTVT- số 
đặc biệt 2013

Nguyễn Tuấn Nghĩa và 
đồng tác giả

KTCN

28
Nghiên cứu chọn mô hình xác định lực tương tác 
bành xe trong mô hình động lực học ô tô

Kỷ yếu hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ 
khí lần thứ III, năm 2013. 

Lê Hồng Quân
Trần Phúc Hòa và đồng tác 
giả

KTCN

29
Nghiên cứu đánh giá tính năng và phát thải của 
động cơ xe máy khi sử dụng nhiên liệu sinh học

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Phạm Văn Đoàn KTCN

30
Nghiên cứu cải tiến bộ chế hòa khí của động cơ xe 
máy khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu Ethanol 
(E100)

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

 Bùi Văn Chinh, KTCN

31
Nghiên cứu tái tạo năng lượng quá trình phanh 
quay sàn của máy xúc bằng hệ thống hybrid thủy 
lực

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Bùi Văn Hải KTCN

32

Nghiên cứu giảm phát thải NOx bằng phương pháp 

luân hồi khí thải (EGR) và sử dụng khí giàu Ni tơ 
(NEA)

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Bùi Văn Chinh KTCN

33
Ảnh hưởng của các thông số hình học, kết cấu 
phao xích, vận tốc quay xích đến lực cản bơi của 
máy xúc lội nước

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Bùi Văn Hải KTCN



34

Nghiên cứu nâng cao tính năng làm việc của động 
cơ xe máy đang lưu hành sử dụng nhiên liệu E100 
bằng cách sấy nóng đường nạp nhờ khí thải luân 
hồi

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Bùi Văn Chinh KTCN

35 Hệ thống lái có tỷ số truyền thay đổi
Kỷ yếu hội nghị KH&CN toàn quốc về cơ 
khí lần thứ III, năm 2013. 

Phạm Hữu Nam, 
Nguyễn Thanh Tùng,  
Chu Đức Hùng

KTCN

36
Nghiên cứu cải tiến hệ thống làm mát cho động cơ 
D243 sau khi tăng áp

Tuyển tập công trình hội thảo khoa học Cơ 
học Thủy khí toàn quốc năm 2013

Khổng Vũ Quảng, 
Phạm Minh Tuấn, 
Nguyễn Duy Vinh, 
Nguyễn Tiến Hán

KTCN

37
Tính toán phát thải trong công nghiệp năng lượng 
và các biện pháp khắc phục

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 
3 phát triển năng lượng bền vững", pp. 400-
406, Hà Nội, 2013

Ninh Văn Nam
Nguyễn Quang Thuấn

KTCN

38
 Analysis of Overvoltage cause by lightning in 
Windfarm

JOURNAL OF SCIENCE & 
TECHNOLOGY - Tạp chí KH&CN các 
trường ĐH kỹ thuật (ISSN 0868 – 3980), 
pp.46-50, số 95/2013

Nguyễn Quang Thuấn
Phạm Hồng Thịnh
Trần Văn Tớp

KTCN

39
Điều khiển quá trình cháy lò hơi sử dụng phương 
pháp điều khiển mờ

The 3rd International Science Conference 
on Sustainable Energy Development 
(SED3), Hà Nội - Ninh Bình, Việt Nam, 
16-18 October   2013

Ngô Mạnh Tùng KTCN

40
Using Web technology for controlling devices 
through the Internet

FAIR-Fundamental and Applied IT 
Research, Hue, Vietnam, 2013

Quách Đức Cường
KTCN

41
Lightning Induced Overvoltage in The Control 
System of A Wind Turbine

2013 International Workshop on 
Renewable Energy (IWRE 2013), Hanoi 
University of Science and Technology, 02-
03/Oct/2013.

Nguyễn Quang Thuấn
Phạm Hồng Thịnh
Trần Văn Tớp

KTCN



42
Tái cấu hình lưới điện phân phối giảm chi phí vận 
hành có xét đến nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tạp chí Khoa học và Công nghệ các 
trường Đại học kỹ thuật, số 97 năm 2013

Trịnh Trọng Chưởng
Trương Việt Anh
Nguyễn Phú Cần

KTCN

43
Ứng dụng phương pháp tiếp tuyến liên tục phân 
tích ổn định điện ảp trong hệ thống điện

Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 
3 về năng lượng và phát triển bền vững. 
Tháng 10-2013

Trịnh trọng Chưởng, 
Mai Thế Thắng, 
Vũ Anh Tuấn.

KTCN

44
Vận hành trực tuyến lưới điện phân phối có xét 
đến nguồn điện phân tán

Tạp chí KHCN Việt Nam, số 4 năm 2013
Trịnh Trọng Chưởng
Nguyễn Quang Thuấn, 
Ninh Văn Nam

KTCN

45
Gốm điện trở phi tuyến hệ ZnO-Pr6O11-CoO-

Cr2O3-Y2O3 có đặc tính điện ổn định cao
Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Vũ Quốc Thái, 
Nguyễn Mậu Cừ, 
Nguyễn Quang Chính,
Vũ Hữu Thích

KTCN

46
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp công nghệ 
điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng theo 
hướng tiết kiệm năng lượng

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Đào Thị Lan Phương KTCN

47
Nâng cao chất lượng của hệ chuyển động bằng bộ 
điều khiển trượt gián tiếp kết hợp với khâu quan 
sát và bù nhiễu

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

Tống Thị Lý, 
Phạm Văn Minh

KTCN

48
Đánh giá tiềm năng tiết kiệm điện tại trường ĐH 
Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Hà Xuân Quang, 
Nguyễn Văn Thiện, 
Ninh Văn Nam, 
Nguyễn Quang Thuấn, 
Trịnh Trọng Chưởng

KTCN

49
Giảm thiểu ảnh hưởng của tải phi tuyến công suất 
lớn lên lưới bằng bộ lọc tích cực dựa trên lý thuyết 
công suất tức thời

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Đỗ Nguyên Hưng, 
Phạm Văn Hùng

KTCN

50
Sơ đồ chữ ký số sử dụng chuỗi mã BCH dựa trên 
chuẩn syndrome

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và công 
nghệ Quân sự - ISSN 1859-1043. Số đặc 
san 05.2013; Tr 47-56

Lê Văn Thái,
Đồng tác giả

KTCN



51
Simultaneous correction random and burst errors 
using norm syndrome for BCH codes

Kỷ yếu Hội Nghị Quốc gia về Điện tử - 
Truyền thông; Tháng 12 năm 2013 tại Hà 
Nội, Tr 154-158.

Lê Văn Thái,
Đồng tác giả

KTCN

52
Omni mobile robot tránh vật cản sử dụng cảm 
biến camera Kinect

Kỷ yếu Hội Nghị toàn quốc về điều khiển 
và tự động hóa VCCA2013; ISBN 978-
604-911-517-2;    

Nguyễn Ngọc Anh,
Hà Kim Duyên,
Đồng tác giả

KTCN

53
Điều khiển hệ rô bốt - camera bám mục tiêu di 
động có chú ý tác động của cơ cấu chấp hành

Kỷ yếu Hội nghị VCCA2013; ISBN 978-
604-911-517-2; 11/2013.

Nguyễn Tiến Kiệm,
đồng tác giả

KTCN

54
Điều khiển bám Robot tự hành có tham số bất 
định và chịu tác động nhiễu sai lệch mô hình bằng 
thuật toán thích nghi theo mô hình mẫu

Kỷ yếu Hội Nghị toàn quốc về điều khiển 
và tự động hóa VCCA2013; ISBN 978-
604-911-517-2; 11/2013.

Hà Thị Kim Duyên,
Bùi Thị Thu Hà,
đồng tác giả

KTCN

55
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị phục hồi 
chức khuỷu tay và khớp vai

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam, 
Bộ khoa học công nghệ; số 6 năm 2013; 
ISN 1859-4794; pp 28,-29,

Hà Quang Thanh
Đồng tác giả 

KTCN

56
Đánh giá hiệu quả mã Turbo có tốc độ mã hóa 
thích nghi

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14

Lê Văn Thái, 
Lê Minh Hiền

KTCN

57
Nghiên cứu các phương pháp điều chế và giải 
điều chế QAM trên công nghệ FPGA

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Lê Văn Thái KTCN

58
PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 
đường bộ

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19, tháng 
10/2013

Thân Thanh Sơn
Đồng tác giả

KTXH

59
Kinh nghiệm quốc tế quản lý rủi ro của PPP trong 
đầu tưu phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ và học cho VN

Tạp chí Giao thông vận tải, số 1, năm 
2013

Thân Thanh Sơn
Đồng tác giả

KTXH

60
Vận dụng phương pháp giảng dạy theo nhóm cho 
học phần quản trị học

Tạp chí Kinh tế và Phát triển Tạp chí 
Kinh tế và Phát triển năm 2013

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Kim Liên
Trương Thị Thu Hương

KTXH



61
Nguồn tài chính cho phát triển giáo dục đại học: 
Thực trạng và kiến nghị

Tạp chí Kinh tế và Phát triển số tháng 3 
năm 2013

Trương Thị Thu Hương
Đồng tác giả

KTXH

62
Giải pháp tăng cường quản lý nợ nước ngoài của 
Việt Nam tới năm 2020

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Đỗ Thị Ngọc Lan

KTXH

63
Giải pháp hoàn thiện công cụ tỷ lệ dự trữ bắt 
buộc trong điều hành chính sách tiền tệ ở Việt 
Nam hiện nay

Nguyễn Thị Nguyệt Dung
Nguyễn Minh Phương

KTXH

64
Các nhược điểm khi áp dụng mô hình chiết khấu 
dòng tiền để định giá doanh nghiêp tại Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Đỗ Thị Ánh Nguyệt
Đồng tác giả

KTXH

65
Chất lượng tăng trưởng kinh tế Hà Nội nhìn từ 
khía cạnh xã hội

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 20 tháng 
10/2013

Vũ Thúy Anh
Đồng tác giả

KTXH

66
Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Thủ đô Hà 
Nội - Thực trạng và giải pháp

 Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị 
thế giới, số tháng 7/2013

Vũ Thúy Anh
Đồng tác giả

KTXH

67
Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự 
phát triển của chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện ích ở 
Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Lưu Thị Minh Ngọc
Đồng tác giả

KTXH

68
Nghiên cứu mức độ hài lòng chất lượng dịch vụ 
đào tạo của sinh viên khối ngành kinh tế tại 
trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tạp chí Trường ĐHCN HN
Phạm Việt Dũng
Đặng Ngọc Hùng KTXH

69
Chính sách tỷ giá đối với phát triển kinh tế Việt 
Nam giai đoạn hiện nay

Tạp chí Tài chính, số 11, tháng 11/2013
Nguyễn Minh Phương
Đồng tác giả

KTXH

70
Một vài giải pháp nhằm nâng cao số lượng và 
chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên 
ngành Kế toán - Kiểm toán

Kỷ yếu Hội thảo tại Trường ĐHCN HN, 
tháng 10/2013

Nguyễn Thị Nguyệt Dung KTXH

71
Giải pháp hoàn thiện công cụ dự trữ bắt buộc 
trong điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam 
hiện nay

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, 
Nguyễn Minh Phương

KTXH



72
Hình thức hợp tác công-tư phát triển cơ sở hạ 
tầng giao thông đường bộ trên thế giới và bài học 
kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Thân Thanh Sơn KTXH

73
Bàn về phá giá tiền Đồng trong 6 tháng cuối năm 
2013

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

Nguyễn Hoàng Nam, 
Nguyễn Mạnh Cường

KTXH

74
Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến sự 
phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích tại Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Lưu Thị Minh Ngọc KTXH

75
Các yếu tố của môi trường đầu tư tác động đến 
thu hút đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Mỹ 
tại 3 trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Nguyễn Anh Tuấn, Trường 
ĐHCNHN

KTXH

76
Các nhược điểm khi áp dụng mô hình chiết khấu 
dòng tiền để định giá doanh nghiệp tại Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Nguyễn Hữu Chí, 
Đỗ Thị Ánh Nguyệt

KTXH

77
Kinh tế-xã hội Việt Nam từ Đại hội Đảng VI năm 
1986 đến năm 2010 và một số đề xuất nhằm phát 
triển kinh tế-xã hội bền vững đến năm 2020

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Thân Thanh Sơn, 
Nguyễn Hoàng Nam, 
Vũ Đình Khoa, 
Nguyễn Mạnh Cường

KTXH

78
Giải pháp tăng cường quản lý nợ nước ngoài của 
Việt Nam trong giai đoạn tới năm 2020

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, 
Đỗ Thị Ngọc Lan

KTXH

79
Một số đề xuất đối với hình thức hợp tác công-tư 
(PPP) phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường 
bộ Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Thân Thanh Sơn KTXH

80
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của hộ gia 
đình kinh doanh bán lẻ vào chuỗi cửa hàng tiện 
ích tại Việt Nam 

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Lưu Thị Minh Ngọc KTXH

81
Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ: Những 
tranh luận giữa SERVQUAL và SERVPERF

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Lê Ngọc Liêm, 
Nguyễn Thị Trang Nhung

KTXH



82
Động cơ tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán 
lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Lưu Thị Minh Ngọc, KTXH

83
Nghiên cứu đánh giá giá trị thương hiệu Đại học 
Công nghiệp Hà Nội dưới góc nhìn của sinh viên

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Hà Xuân Quang, 
Trần Ngọc Đức, 
Thân Thanh Sơn, 
Cao Thị Thanh

KTXH

84
Tái cấu trúc  các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước: Một số khuyến nghị 

Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 6 (542) 
3/2013

Phạm Hồng Mạnh
 Đồng Trung Chính

KTXH

85
Chất lượng tăng trưởng kinh tế của thủ đô Hà Nội 
- Nhìn từ hiệu quả đầu tư

Tạp chí Lý luận chính trị, kỳ 04/2013 Vũ Thúy Anh KTXH

86 Nợ công châu Âu: Hình thức và bản chất Tạp chí Lý luận chính trị, kỳ 04/2013 Vũ Thúy Anh KTXH

87
Điều gì ảnh hưởng tới ý định vay vốn của các hộ 
kinh doanh cá thể

Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 8 (544) 
4/2013

Phạm Hồng Mạnh
Đồng Trung Chính

KTXH

88 Về chất lượng dịch vụ tại Vietinbannk
Tạp chí Kinh tế & Dự báo số 9 (545) 
5/2013

Đồng Trung Chính KTXH

89
Nghiên cứu áp dụng mô hình kế toán theo giá trị 
hợp lý đối với hoạt động nông nghiệp trong hệ 
thống kế toán Việt Nam

Tạp chí Khoa học Thương mại  (ISSN 
1859-3666) số 60, 8/2013

Nguyễn Thị Hồng Nga KTXH

90
Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài đối với phát 
triển công nghệ ở Đông Á

Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã 
hội (ISSN:1859-0764) Số 95, 11/ 2013

Nguyễn Hồng Chỉnh xã hội

91
Khoán trong thi công với vấn đề chất lượng công 
trình thủy điện quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam

Tài chính Kế toán (ISSN 1859-4093) số 
10 (123)-2013

Nguyễn Thị Thanh Loan KTXH

92

Hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu và kế toán 
doanh thu hợp đồng xây dựng theo hướng vận 
dụng chuẩn mực kế toán số 15 tại các doanh 
nghiệp xây dựng công trình thủy điện ở Việt Nam

Tạp chí Thông tin và Dự báo (ISSN 1859-
0764) số 95 (11-2013)

Nguyễn Thị Thanh Loan KTXH



93
Kế toán doanh thu vận tải hành khách theo tuyến 
cố định qua các mô hình kinh doanh khoán – thực 
trạng và giải pháp

Tạp chí Khoa học Thương mại (Số 59 - 
2013)

Trương Thanh Hằng KTXH

94
Kế toán chi phí nhiên liệu theo mô hình kinh 
doanh khoán trong doanh nghiệp vận tải hành 
khách liên tỉnh

Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 
(Số 09 (122) - 2013

Trương Thanh Hằng KTXH

95
Kế toán doanh thu, chi phí của một số nước trên 
thế giới: Kinh nghiệm và phương hướng vận dụng 
đối với các doanh nghiệp vận tải của Việt Nam

Tạp chí Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã 
hội (Số 92+93) - 2013

Trương Thanh Hằng KTXH

96
Measuring ofloxacin in pharmaceuticals using the 
differential pulse voltammetric method

Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội số 9/2013 

Trần Quang Hải
Đồng tác giả

KTCN

97
Chemical constituents from the rootbark of Pinus 
krempfii Lecomte and their cytotoxic activity 

Kỷ yếu Hội nghị 2nd VAST-KAST (Việt 
Nam-Hàn Quốc) về đa dạng sinh học và 
các chất có hoạt tính sinh học 

Lê Thị Hồng Nhung
Đồng tác giả

KTCN

98
Flavonoids and their biological activities from the 
rootbark of Pinus krempfii Lecomte 

Tạp chí hóa học số 5A-2013
Lê Thị Hồng Nhung
Đồng tác giả

KTCN

99

Chế tạo điện cực paste ống nanocacbon biến tính 
bằng Bi2O3 và ứng dụng xác định hàm lượng siêu 
vết cadimi (Cd2+) trong mẫu nước bằng phương 
pháp Von-Ampe hòa tan 

Tạp chí hóa học tập 51(6ABC)/2013
Nguyễn Thị Thu Phương
Đồng tác giả

KTCN

100
Isolation and chemaical transformation of lupane 
triterpenoids from acanthopanax trifoliatus

Kỷ yếu Hội nghị 2nd VAST-KAST (Việt 
Nam-Hàn Quốc) về đa dạng sinh học và 
các chất có hoạt tính sinh học 

Lê Thị Hồng Nhung
Đồng tác giả

KTCN

101
Nghiên cứu xác định hoạt chất cefadroxil trong 
thuốc kháng sinh bằng phương pháp Von-ampe 
hòa tan hấp phụ

Tạp chí phân tích hóa, lý và Sinh học, số 
1, tập 18, tr.9-13

Trần Quang Hải, 
Dương Quang Phùng, 
Từ Vọng Nghị

KTCN



102
Tổng hợp và đặc trưng vật liệu mao quản trung 
bình SBA-15 lưỡng kim loại chứa Ni và Cu

Tạp chí xúc tác và hấp phụ  ISSN 0866-
7411, T2, (2013)

Trần Thị Kim Hoa, 
Phạm Thị Thu Giang, 
Vũ Anh Tuấn,  
Đặng Tuyết Phương

KTCN

103
Nghiên cứu tính bền nhiệt của chất mang oxit 
nhôm hoạt tính bằng quá trình tẩm lanthannium

Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐH 
CNHN, số 15, tháng 4/2013,  tr49-52

Nguyễn Minh Việt, 
Nguyễn Quang Tùng, 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Văn Thơm, 
Vũ Thị Thu Hà, 
Đỗ Thanh Hải

KTCN

104
Nghiên cứu ảnh hưởng của Si, La đến độ bền 
nhiệt của chất mang oxit nhôm

Tạp chí Hóa học, tập 51, số 4AB, tr.344-
348

Nguyễn Minh Việt, 
Vũ Thị Thu Hà, 
Đỗ Thanh Hải, 
Lê Thị Hồng Ngân,
Đinh Thị Ngọ

KTCN

105
Khảo sát một số phương pháp phủ chất mang 
Al2O3 lên nền gốm monolith tổ ong

Tạp chí Hóa học, tập 51, số 3AB, tr.296-
301

Vũ Thị Thu Hà, 
Đỗ Thanh Hải, 
Lê Thị Hồng Ngân, 
Nguyễn Minh Việt, 
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

KTCN

106
Nghiên cứu ảnh hưởng của laccol trích ly từ sơn 
ta đến tính chất cơ học của polyme epoxy

Tạp chí Hóa học, tập 51, số 4, tr.506-509

Trần Vĩnh Diệu, 
Trần Hải Ninh, 
Đặng Hữu Trung, 
Đoàn Thị Yến Oanh

KTCN

107

Tính chất cơ học và độ bền dai tách lớp của vật 
liệu compozit trên cơ sở nhựa biến tính epoxy 
epikote 828 gia cường bằng sợi thủy tinh sử dụng 
chất đóng rắn xyanetyldietylentriamin

Tạp chí Hóa học, tập 51, số 6, tr.759-764

Đặng Hữu Trung, 
Trần Hải Ninh, 
Trần Vĩnh Diệu, 
Đoàn Thị Yến Oanh

KTCN

108

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại vải gia cường 
đến tính chất cơ học và khả năng chậm cháy cảu 
vật liệu polyme compozit nền nhựa epoxy Epikote 
240

Tạp chí Hóa học Việt Nam
Nguyễn Tuấn Anh, 
Trần Vĩnh Diệu, 
Bạch Trọng phúc

KTCN



109
Study of effect of the flame retarants on the 
flammability of polymer composites based on 
epoxy epikote 240 resin cured by amine hardeners

Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Tuấn Anh, 
Trần Vĩnh Diệu, 
Bạch Trọng phúc

KTCN

110
Tổng hợp một số dẫn xuất 5-aryl-3-(4-
metylcumarin-3-yl)-1-(4-nitrophenyl)-3-pirazolin

Tạp chí Hóa học, Tập 51(1), 91-95

Dương Ngọc Toàn, 
Nguyễn Minh Thảo, 
Nguyễn thị Minh Thư, 
Nguyễn Ngọc Thanh

KTCN

111 Nghiên cứu phổ khối phân giải cao của một số xeton anpha, beta-không no tổng hợp từ 3-axetyl -6(hoặc-7)-metoxi-4-metylcoumarin
Tạp chí KH&CN – Trường ĐHCN Hà 
Nội, 15(4) tr.35-38.

Nguyễn Thế Hữu, 
Nguyễn Ngọc Thanh

KTCN

112

Nghiên cứu phát triển điện cực paste ống 
nanocacbon biến tính bằng Bi2O3 xác định đồng 
thời lượng vết chì (Pb) và cadimi (Cd) bằng 
phương pháp Von-Ampe hòa tan anot xung vi 
phân (DP-ASV)

Tạp chí hóa học, T.51(6ABC), tr.488-491
Nguyễn Thị Thu Phương, 
Trịnh Xuân Giản

KTCN

113
Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong 
Cao lanh Phú Thọ bằng dung dịch HCl

Tạp chí Hoá học, tập 51, số 2C-2013, 
tr.601 – 603.

Vũ Minh Khôi, 
La Thế Vinh, 
Lê Thị Mai Hương, 
Nguyễn Văn Tiến, 
Nguyễn Thành Trung

KTCN

114
Nghiên cứu quá trình hòa tách nhôm oxit trong 
Cao lanh Phú Thọ bằng phản ứng pha rắn

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất, Số Tháng 
9-2013.

Vũ Minh Khôi,
Bùi Trung Tuyến, 
Nguyễn Thế Dương,
La Thế Vinh, 
Lê Thị Mai Hương

KTCN

115
Nghiên cứu chuyển hóa axeton thành diaxeton 
ancol và mesityl oxit trên zeolit-x

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Quang Tùng, 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Xuân Cảnh,  
Đặng Đình Bạch

KTCN



116
Tổng hợp một số hiđrazit thế từ hiđrazit của axit 
benzoic thế với 2,5-đihiđroxia xetophenon

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Vũ Minh Tân, 
Nguyễn Mạnh Hà,
Phạm Văn Nhiêu, 
Hoàng Huyền Trang

KTCN

117
Nghiên cứu xác định cefaclor trong nước tiểu 
bằng phương pháp von - ampe xung vi phân hòa 
tan hấp phụ

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Trần Quang Hải, 
Dương Quang Phùng,  
Từ Vọng Nghi,

KTCN

118
Tổng hợp một số N-(2,3,4,6-tetra-O-axetyl-b-D-
glucopiranozyl)-N’-[4’-(p-metoxyphenyl)-6’-
arylpyrimidin-2’-YL) thioure

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Thị Thanh Mai,
Nguyễn Đình Thành

KTCN

119
Phản ứng bất thường của các dẫn xuất 3-axetyl-4-
metylcoumarin với anđehit salixylic

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Ngọc Thanh, 
Nguyễn Quang Tùng; 
Nguyễn Minh Thảo

KTCN

120

Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất 
phenoxazine alkaloid và hoạt tính gây độc tế bào, 
độc tính cấp của chất màu từ lá cẩm tím 
(Peristrophe  Bivalvis)

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Lê Thị Hồng Nhung, Trịnh 
Thị Thủy, 
Phạm Thị Ninh, 
Trần Văn Sung

KTCN

121
Nghiên cứu quá trình tái sinh và biến tính xúc tác 
FCC thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất sử 
dụng để chuyển hóa rơm rạ thành dầu sinh học

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Phạm Thị Thu Giang, 
Vũ Minh Tân, 
Đặng Tuyết Phương, 
Nguyễn Kế Quang

KTCN

122
Nghiên cứu phổ khối phân giải cao của một số 
xeton a,b-không no tổng hợp từ 3-axetyl-6(hoặc-
7)-metoxi-4-metylcumarin

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Thế Hữu, 
Nguyễn Ngọc Thanh

KTCN

123
Dư lượng kháng sinh chloramphenicol trong tôm 
ở một số chợ của Hà Nội

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Phạm Thị Thanh Yên,  
Nguyễn Quang Trung

KTCN

124
Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trường thạch bán 
phong hóa làm phối liệu xương gạch granite

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Vũ Minh Khôi, 
Nguyễn Thành Đoàn

KTCN



125
Một số đặc tính của tro bay nhà máy nhiệt điện 
Uông Bí

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Đào Sỹ Đức, 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Thị Dung,  
Vũ Minh Tân

KTCN

126
Nghiên cứu khảo sát tính bền nhiệt của chất mang 
oxit nhôm hoạt tính bằng quá trình tẩm lantan

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Minh Việt, 
Nguyễn Quang Tùng, 
Nguyễn Mạnh Hà, 
Nguyễn Văn Thơm, 
Vũ Thị Thu Hà, 
Đỗ Thanh Hải

KTCN

127
Cơ chế ức chế ăn mòn thép của nước chiết chè 
xanh trong dung dịch axit H2SO4

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Quang Tùng KTCN

128
Nâng cao tính chất cơ lý của màng polyme trên 
cơ sở nhựa epoxy biến tính bằng cao su butadien 
nitril có nhóm cacboxyl cuối mạch 

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Tuấn Anh, 
Trần Vĩnh Diệu, 
Bạch Trọng Phúc

KTCN

129
Sử dụng silica fume trong công nghệ bê tông chịu 
lửa 

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Văn Hoàn KTCN

130
Bùn đỏ trong sản xuất nhôm - các giải pháp xử lý, 
tái sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới 

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Phạm Thị Mai Hương, 
Trần Hồng Côn

KTCN

131
Xu hướng nghiên cứu phát triển và ứng dụng của 
công nghệ mạ crom từ hợp chất crom hóa trị 3

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Xuân Huy KTCN

132
Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hóa học đại 
cương trong các trường ĐH và cao đẳng thuộc 
khối kỹ thuật

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Ngô Thúy Vân KTCN

133
Oxi hoá chọn lọc Toluen trong pha lỏng trên hệ 
xúc tác Ni(FexCr2-x)O4 

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

Nguyễn Thế Hữu, 
Nguyễn Thị Thêu

KTCN

134
Tổng hợp một số dẫn xuất 2-amino-4,6-
diarylpyrimidin bằng phương pháp không dung 
môi trong lò vi sóng

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Nguyễn Thị Thanh Mai,
Nguyễn Thế Hữu, 
Vũ Minh Khôi

KTCN



135

Xác định lượng vết chì (Pb) bằng phương pháp 
von-ampe hòa tan anot sử dụng điện cực paste 
ống nano cacbon biến tính bằng Bi2O3

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Nguyễn Thị Thu Phương
Trịnh Xuân Giản

KTCN

136
Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Compozit 
Polyanilin/Fe3O4

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Ngọc Thanh, KTCN

137 Zeolit từ tro than bay: tổng hợp và đặc trưng
Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Thị Thanh Mai KTCN

138

Sử dụng phương pháp điện hóa nghiên cứu khả 
năng ức chế ăn mòn thép của polyphenol chiết 
xuất từ chè xanh Thái Nguyên trong môi trường 
axit

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Nguyễn Thị Phương Lan,
Nguyễn Quang Tùng

KTCN

139 Một số kết quả nghiên cứu dầu hạt cây đen Tạp chí Hóa học T.51(6ABC)

Lê Xuân Hiền, 
Nguyễn Thị Việt Triều, 
Đàm Xuân Thắng, 
Đỗ Minh Thành

KTCN

140
Nghiên cứu về cách xử lý các cặp từ tiếng Anh 
trong từ điển đơn ngữ

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Trần Thị Huyền KTXH

141
Tác động của khoa học công nghệ hiện đại đến lối 
sống của con người Việt Nam

Tạp chí Lý luận và truyền thông, số tháng 
7, năm 2013, ISSN: 1859-1485. tr. 42-46. 

Đặng Văn Luận
Đồng tác giả

KTXH

142
Đạo đức công chức trong nền công vụ của nước ta 
hiện nay

Tạp chí Quản lý nhà nước, số 210 tháng 
7/2013. ISSN: 0868-2828. tr. 25-29 

Đặng Văn Luận
Đồng tác giả

KTXH

143
Một số yêu cầu về giáo dục nhân cách sinh viên 
Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường

Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 23 tháng 
1&2 năm 2013 ISSN: 1859-3917. tr. 65-
67.

Đặng Văn Luận
Đồng tác giả

KTXH

144
Bảo tồn và phát huy hệ giá trị đạo đức truyền 
thống Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Quốc 
gia Hà Nội, năm 2013, tr. 101-109.

Đặng Văn Luận
Đồng tác giả

KTXH



145 Minh triết Hồ Chí Minh về đạo đức tôn giáo
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Quốc 
gia Hà Nội, năm 2013, tr. 290-300.

Đặng Văn Luận
Đồng tác giả

KTXH

146
Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo: 
nhân tố quyết định đến chất lượng con người Việt 
Nam hiện nay

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, 
(11), tr.49-55. số năm 2013

Phùng Danh Cường KTXH

147
Thực trạng về sự phát triển con người Việt Nam 
qua chỉ số HDI

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11, 
năm 2013, tr 47-53.

Phùng Danh Cường KTXH

148
Vai trò của giáo dục và đào tạo với sự phát triển 
trí lực con người Việt Nam

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 206, tr.56-
59, 12-2013

Phùng Danh Cường KTXH

149
Dấu ấn Hồ Chí Minh trong một số sự kiên lịch sử 
Đảng

Tạp chí Báo cáo viên, số 09 năm 2013
Trần Thị Bình

KTXH

150
Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo và cầm 
quyền

Tạp chí Tuyên giáo số 10/2013
Trần Thị Bình

KTXH

151
Xây dựng văn hóa Đảng, góp phần nâng cao chất 
lượng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của 
Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo của Đảng trong nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN và 
hội nhập quốc tế

Trần Thị Bình, 
Trịnh Thị Hạnh KTXH

152
Xây dựng lối sống mới trong nông thôn nước ta 
hiện nay dưới ánh ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 200 năm 
2013

 Hoàng Thị Hương Thu
KTXH

153
Vai trò của kinh tế nhà nước theo tinh thần Đại 
hội Đảng lần thứ XI

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Nguyễn Văn Sơn KTXH

154
Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng 
dạy môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Lê Thị Hồng Khuyên KTXH

155
Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa 
Mác-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 15, tháng 4/2013

Nguyễn Văn Sơn KTXH

156
Giáo dục lý tưởng, niềm tin cho thanh niên Việt 
Nam – Một số vấn đề đặt ra hiện nay

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 16, tháng 6/2013

Phạm Thị Thu Hương, 
Trần Thị Thúy Chinh

KTXH



157
Đảng bộ Liên khu Việt Bắc với công tác xây dựng 
Đảng giai đoạn từ năm 1949-1951

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Nguyễn Thị Lan KTXH

158
Hình thức thực hiện pháp luật về giáo dục trong 
các trường đại học ở Việt Nam: Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Vũ Thị Hồng Vân KTXH

159
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 
dạy nghề Hà Nội đáp ứng yêu cào công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa

Tạp chí Lao động và Xã hội, số 456 năm 
2013

Trần Thị Minh Trâm,
Phạm Xuân Khánh

KTXH

160
Hoàn thiện chính sách thu hút đâu tư từ Việt kiều 
vao phát triển kinh tế đất nước

Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện Chính 
trị - Hành chính khu vực III, số 4/2013

Trần Thị Minh Trâm KTXH

161
Những yêu cầu mới với đội ngũ báo cáo viên 
trong tình hình hiện nay

Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông 
số tháng 5/2013

Nguyễn Thị Hồng Hạnh KTXH

162 Hoồ Chí Minh về giáo dục và giáo dục đại học Tạp chí Xây dựng Đảng số 06/2013 Nguyễn Thị Hồng Hạnh KTXH

163
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện 
nay

Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện 
Hành chính, số 209/2013

Đinh Ngọc Giang,
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

KTXH

164
Nghiên cứu đặc tính ma sát của một số màng 
cứng chế tạo bằng phương pháp lắng đọng từ pha 
hơi trên cơ sở quá trình vật lý

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ 
Toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3, tháng 4 
năm 2013.

Phạm Đức Cường
Trần Văn Đua
Nguyễn Xuân Chung 
Nguyễn Quang Vũ
Ahn Hyo-Sok

KTCN

165
Khảo sát hình thái học và lực bám dính bề mặt ở 
kích thước nano của đĩa SiO2 bằng thiết bị hiển vi 
lực nguyên tử

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ 
Toàn quốc về Cơ khí lần thứ 3, tháng 4 
năm 2013.

Phạm Đức Cường
Trần Đức Quý
Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Đình Tú

KTCN

166
Nghiên cứu đặc tính chống thấm nước và ma sát 
của lá cây sen và cây khoai môn

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 14, tháng 02/2013

Phạm Đức Cường
Nguyễn Xuân Chung
Bùi TiếnSơn
Yoon Eui-Sung

KTCN



167
Nghiên cứu đặc tính ướt của các bề mặt định dạng 
pô-ly-me tạo bằng kỹ thuật in-khắc sử dụng lực 
mao dẫn

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 18, tháng 10/2013

Phạm Đức Cường
Bùi Tiến Sơn
Eui-Sung Yoon

KTCN

168

Ảnh hưởng của nồng độ ion Cr3+ và nhiệt độ 
nung đến cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của 
bột nano Cr/TiO2 được điều chế bằng phương 
pháp sol-gel

Tạp chí Hóa học, số 2AB T.51, năm 2013
Đặng Thị Thanh Lê
Nguyễn Văn Hưng

KTCN

169

Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình 
phân hủy xanh metylen trong dung dịch nước trên 
bột nano Y-TiO2 được điều chế bằng phương 
pháp sol-gel

Tạp chí Hóa học, số 2AB T.51, năm 2013
Đặng Thị Thanh Lê
Nguyễn Văn Hưng

KTCN

170

Đánh giá khả năng phân hủy paraquat cótrong 
thuốc trừ cỏ dưới nguồn ánh sáng nhìn thấy trên 
bột nano Nd-TiO2 và W-TiO2 được điều chế 
bằng phương pháp thủy nhiệt

Tạp chí Hóa học, số 3AB T.51, năm 2013
Đặng Thị Thanh Lê
Nguyễn Văn Hưng

KTCN

171
Ảnh hưởng của sự biến tính nitơ đến cấu trúc và 
hoạt tính quang xúc tác trên bột nano TiO2-xNx 
được điều chế bằng phương pháp tẩm ướt

Tạp chí Hóa học, số 3AB T.51, năm 2013
Đặng Thị Thanh Lê
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Minh Thảo

KTCN

172
Thăm dò hoạt tính kháng khuẩn của phức chất tạo 
bởi prazeođim với axit L-2-amino-n-butyric

Tạp chí Hóa học, số 3AB T.51, năm 2013 Đặng Thị Thanh Lê KTCN

173
Hoạt tính sinh học của phức chất tạo bởi tecbi, 
ecbi với DL-alanin

Tạp chí Hóa học, số 3AB T.51, năm 2013 Đặng Thị Thanh Lê KTCN

174
Tái cấu hình lưới điện phân phối giảm chi phí vận 
hành có xét đến nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Trịnh Trọng Chưởng KTCN

175
Nghiên cứu đặc tính ướt của các bề mặt định dạng 
pô-ly-me tạo bằng kỹ thuật in-khắc sử dụng lực 
mao dẫn

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 17, tháng 8/2013

Phạm Đức Cường, 
Bùi Tiến Sơn

KTCN



176 Cân bằng nơron mù Jutten-He’rault cải tiến
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và 
Công nghệ Quân sự, số 26, 08-2013. 

Dư Đình Viên
Đồng tác giả

KTCN

177
Giảm can nhiễu và méo phi tuyến đồng thời trong 
kênh thông tin di động phức bằng giải pháp cân 
bằng

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công 
nghệ Quân sự, số 25,
 06-2013.

Dư Đình Viên
Đồng tác giả

KTCN

178
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ 
nhám bề mặt khi mài gang xám trên máy mài 
phẳng

Tạp chí KH&CN Trường ĐHCN Hà Nội 
số 19, tháng 12/2013

Chu Anh Tuấn, 
Nguyễn Nam Hải

KTCN

179
Nghiên cứu chiến lược điều khiển chế độ làn việc 
của động cơ đốt trong trên các cấu hình khác 
nhau của xe Hybrid HEV

Kỷ yếu Hội nghị khoa học và công nghệ 
toàn quốc về cơ khí lần thứ 3 năm 2013

Đinh Xuân Thành, 
Phạm Hữu Nam, 
Nguyễn Quang Hà

CKĐL










































